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TÓM TẮT 

Nghiên cứu được thực hiện nhằm đánh giá sự đa dạng và đặc điểm phân bố động vật đáy trong vuông tôm 

rừng ngập mặn tại Cà Mau. Nghiên cứu được thực hiện trong 12 tháng, từ tháng 1 đến tháng 12 năm 2022, tần suất 

thu mẫu 1 lần/1 tháng. Ở mỗi đợt, mẫu được thu tại 9 vuông tôm rừng ngập mặn (3 vuông/huyện) tại 3 huyện Đầm 

Dơi, Năm Căn, Ngọc Hiển. Đã xác định được 49 loài thuộc 43 giống, 4 lớp và 3 ngành gồm ngành thân mềm 

(Mollusca), ngành giun đốt (Annelida) và ngành chân khớp (Arthropoda). Ngành thân mềm chiếm ưu thế nhất với 28 

loài, tiếp đến ngành giun đốt có 15 loài và ngành chân khớp chỉ có 6 loài. Tổng số loài động vật đáy theo từng điểm 

tại vuông tôm rừng dao động từ 16-30 loài tương ứng mật độ từ 119-2.833 cá thể/m
2
. Lớp chân bụng (Gastropoda) 

chiếm cao nhất với số loài dao động từ 2-15 loài và mật độ từ 2-2.794 cá thể/m
2
 tại khu vực nghiên cứu. Chỉ số H’ 

trung bình dao động từ 0,6~1,4 thể hiện tính đa dạng động vật đáy theo vị trí và thời gian thu mẫu đạt mức từ thấp 

đến vừa. Tính đa dạng ở khu vực Năm Căn thấp so với khu vực Đầm Dơi và Ngọc Hiển.  

Từ khóa: Cà Mau, động vật đáy, mật độ, rừng ngập mặn, thành phần loài. 

Diversity and Distribution of Zoobenthos Community  
at Integrated Shrimp-mangrove Farms in Ca Mau Province  

ABSTRACT 

The study was conducted to evaluate the distribution and diversity of zoobenthos species composition at 

integrated shrimp-mangrove farms in Ca Mau province. The sampling was taken monthly during 12 months, from 

January to December 2022. At each sampling, samples of zoobenthos were collected in 9 farms (3 farms/district) in 

three districts of Ca Mau province, including Dam Doi, Nam Can, Ngoc Hien. A total of 49 species were identified and 

they belonged to 43 genera, 4 classes and 3 phylums, including Molluscan, Annelida and Arthropods. The molluscan 

community was the most pre-dominant (28 species), followed by Annelida (15 species) and Arthropods (6 species). 

The number of mollusca species was higher than those of the others. Total zoobenthos abundance in each point 

varied from 16 to 30 species, with the mean ranging from 119 to 2,833 ind./m
2
. The species composition and 

abundance of Gastropoda were highest within the study area. The Gastropoda represented the highest number 

ranging from 2-15 species and density from 2-2,794 ind./m
2
 in the study area. The shannon (H’) diversity index 

ranged from 0.6~1.4, indicating that the diversity richness of zoobenthos characterized by sampling sites and periods 

was low to moderate level. The species diversity of zoobenthos in Nam Can area was considerably lower compared 

to that in Dam Doi and Ngoc Hien areas..  

Keywords: Ca Mau province, density, mangroves, species composition, zoobenthos. 

 

1. ĐẶT VẤN ĐỀ 

Rÿng ngập mặn (RNM) Cà Mau có hệ sinh 

thái độc đáo và đa däng, đĀng thĀ hai trên thế 

giĆi, sau rÿng Amazôn ć Nam Mỹ. Rÿng ngập 

mặn Cà Mau có diện tích gæn 69.000ha. Trong 

đó, tập trung chû yếu ć các huyện Ngọc Hiển, 

Năm Căn, Đæm DĄi và Phú Tån. Đến năm 2021, 
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tînh Cà Mau có diện tích rÿng tập trung 

94.319ha; tỷ lệ che phû rÿng 25,81%. Rÿng ngập 

mặn Cà Mau thuộc các hệ sinh thái rÿng điển 

hình gồm hệ sinh thái rÿng ngập nþĆc trên đçt 

phèn, hệ sinh thái rÿng ngập mặn ć vùng ven 

biển và diện tích nhô hệ sinh thái rÿng lá rộng 

thþąng xanh trên các hâi đâo. Rÿng ngập mặn 

có tác dýng bâo vệ bą biển, phòng chống gió bão; 

cố định, hän chế xói lć, hän chế lan truyền nþĆc 

biển và sóng biển vào sâu trong nội đồng và câi 

thiện chçt lþợng nþĆc. Ngoài ra, RNM còn là nĄi 

sống, sinh sân và kiếm ăn cûa các sinh vật trong 

nþĆc (Cổng thông tin điện tā tînh Cà Mau, 2023). 

Rÿng ngập mặn là một trong nhĂng hệ sinh 

thái có să đa däng sinh học cao nhçt trong các hệ 

sinh thái, là môi trþąng sinh sống cûa nhiều hệ 

động thăc vật trên cän, dþĆi nþĆc và ngập nþĆc 

theo mùa. Ngoài ra, RNM cüng đþợc xem là môi 

trþąng phát triển cûa sinh vật phù du, vật chçt 

lĄ lāng là nguồn thĀc ăn cho nhiều loài tôm, cá 

và cüng là nĄi cþ trú lý tþćng nhiều loài động vật 

thûy sinh khác. Să đa däng về loài, sinh khối và 

să phong phú cûa động vật không xþĄng sống 

đáy (còn gọi là động vật đáy) có liên quan đến cçu 

trúc cûa RNM. Động vật đáy trong hệ sinh thái 

rÿng ngập mặn có nhiều nhóm khác nhau bao 

gồm Bivalvia, Gastropoda và Brachyura 

(Zvonareva & cs., 2015; Wada, 2019). Động vật 

đáy trong hệ sinh thái RNM phân bố nhiều ć 

vùng trung triều, nĄi có điều kiện thích hợp cho 

hoät động cûa chúng khi triều xuống, ít đa däng 

hĄn ć vùng cao triều và hä triều (Zvonareva & 

cs., 2015). Hiện nay, ć tînh Cà Mau hæu nhþ 

chþa có nghiên cĀu nào về ĐVĐ trong vuông tôm 

rÿng ngập mặn. Chính vì thế, việc nghiên cĀu să 

đa däng và phân bố ĐVĐ trong các vuông tôm 

RNM tînh Cà Mau thăc hiện nhằm đánh giá về 

thành phæn loài, mĀc độ phong phú cûa chúng và 

là cĄ sć tìm hiểu về nguồn thĀc ăn tă nhiên sẵn 

có trong vuông tôm RNM cüng nhþ nguồn cung 

cçp thĀc ăn chính cho các đối tþợng thûy sân 

trong vuông. 

2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

2.1. Thời gian và địa điểm  

Nghiên cĀu đþợc thăc hiện tÿ tháng 1 đến 

tháng 12/2022 täi 9 ao vuông tôm rÿng ngập mặn 

thuộc 3 huyện Đæm DĄi, Năm Căn và Ngọc Hiển 

tînh Cà Mau. Mẫu đþợc thu định kỳ mỗi tháng 1 

læn. Mỗi huyện đþợc thu 3 vuông và mẫu đþợc 

thu täi 3 vị trí là đæu, giĂa và cuối vuông. Các 

vuông tôm rÿng ngập mặn đþợc chọn thu mẫu 

vĆi tỷ lệ che phû khác nhau. Đối tþợng nuôi 

chính là tôm sú và cua. Nguồn nþĆc đþợc cçp 

trăc tiếp vào vuông vĆi tæn suçt 2 tuæn/læn và xâ 

thâi ć mĀc 30-40% lþợng nþĆc. Vuông tôm rÿng 

ngập mặn đþợc nuôi theo mô hình tôm rÿng sinh 

thái, không bổ sung nguồn thĀc ăn và nông hộ có 

kinh nghiệm nuôi lĆn hĄn 10 năm. Chi tiết về các 

điểm thu mẫu täi vuông tôm rÿng ngập mặn 

đþợc trình bày ć bâng 1 và hình 1. 

2.2. Thu mẫu 

Mẫu ĐVĐ đþợc thu bằng gàu Petersen có 

diện tích miệng gàu 0,03m2. Täi mỗi vị trí, mẫu 

đþợc thu tổng cộng 10 gàu ć các điểm khác nhau 

trong vuông tôm rÿng ngập mặn. Mẫu đþợc cho 

vào sàng đáy vĆi kích thþĆc mắt lþĆi 500µm để 

loäi bô täp chçt (bùn và rác), rāa säch bằng nþĆc 

täi vị trí thu mẫu, sau đó cố định bằng formol vĆi 

nồng độ 8-10%. Mẫu sau khi thu đþợc chuyển về 

phòng thí nghiệm, Trþąng Thûy sân, Trþąng Đäi 

học Cæn ThĄ để tiến hành phân tích. 

2.3. Phân tích mẫu 

Thành phæn loài ĐVĐ đþợc định danh đến 

bậc loài bằng cách dăa đặc điểm hình thái, cçu 

täo cûa chúng theo các tài liệu đã đþợc công bố 

nhþ Fauvel (1953), Imajima & Hartman (1964), 

Day (1967), Bouchard (2012), Madsen & Hung 

(2014). Mật độ ĐVĐ đþợc đếm số lþợng cá thể 

theo tÿng loài và áp dýng theo công thĀc: D (Cá 

thể/m2) = X/S. Trong đó: D là mật độ tính theo 

cá thể/m2. X là số cá thể ĐVĐ đếm được trong 

mẫu thu. S là diện tích thu mẫu (S = n × d), với 

n là số lựơng gàu được thu; d là diện tích miệng 

gàu (m2). 

2.4. Xử lí số liệu 

MĀc độ phong phú cûa ĐVĐ cüng đþợc xác 

định bằng chî số Shannon-Weiner (1963) theo 

công thĀc: H’ = -pi.lnpi. Trong đó: pi = ni/N; ni 

là số cá thể loài thứ i; N là tổng số cá thể của 

động vật đáy trong mẫu. 



Âu Văn Hóa, Trần Trung Giang, Lê Văn Lĩnh, Nguyễn Thị Kim Liên, Vũ Ngọc Út 

203 

Bâng 1. Vị trí và tọa độ thu mẫu tại Đầm Dơi, Năm Căn, Ngọc Hiển, tînh Cà Mau 

Huyện 
Vuông  

thu mẫu 
Ký hiệu 

Vị trí thu mẫu Tỷ lệ (%) rừng che phủ 
trong vuông tôm Vĩ độ bắc (N) Kinh độ đông (E) 

Đầm Dơi Vuông 1 V1 9°01'54.00" 105°23'27.80" 5-10% 

Vuông 2 V2 9°02'38.40" 105°23'01.40" 

Vuông 3 V3 9°03'10.00" 105°21'38.80" 

Năm Căn Vuông 1 V1 8°46'59.70" 105°01'03.10" 25-30% 

Vuông 2 V2 8°46'19.50" 105°01'42.40" 

Vuông 3 V3 8°46'51.00" 105°03'43.50" 

Ngọc 
Hiển 

Vuông 1 V1 8°40'34.10" 105°00'10.50" 50-60% 

Vuông 2 V2 8°40'00.70" 105°00'19.30" 

Vuông 3 V3 8°38'36.20" 105°00'49.60" 

 

Hình 1. Vị trí thu mẫu động vật đáy tại khu vực nghiên cứu 

Số liệu đþợc trình bày về thành phæn loài, 

mật độ cûa ĐVĐ bằng phæn mềm Excel 2013. 

Đánh giá tþĄng đồng thành phæn loài ĐVĐ giĂa 

ba khu văc nghiên cĀu, să hiện diện và vắng 

mặt cûa loài cüng đþợc phân tích dăa theo đồ 

thị Venn (Huynh & cs., 2019). Đánh giá mĀc độ 

đa däng thành phæn loài ĐVĐ trên cĄ sć mật độ 

cûa tÿng loài täi các vị trí thu mẫu trong vuông 

tôm rÿng ngập mặn täi khu văc nghiên cĀu 

bằng phæn mềm PRIMER 6.1.5 (Clarke & 

Gorley, 2006).  

3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 

3.1. Thành phần loài động vật đáy trên 

toàn bộ khu vực nghiên cứu 

Thành phæn loài ĐVĐ trong vuông tôm 

rÿng ngập mặn tînh Cà Mau ghi nhận tổng cộng 

49 loài thuộc 43 giống, 34 họ, 21 bộ, 4 lĆp, 3 

ngành. Trong đó, ngành thån mềm (Mollusca) 

chiếm cao nhçt vĆi 28 loài (57%), tiếp theo là 

ngành giun đốt (Annelida) ghi nhận đþợc 15 loài 
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(31%) và thçp nhçt là ngành chân khĆp 

(Arthropoda) tìm thçy 6 loài (12%) (Bâng 2). 

Theo nghiên cĀu cûa Âu Văn Hóa & cs. (2022) 

khâo sát thành phæn loài ĐVĐ täi khu văc nuôi 

tôm vào mùa mþa ć tînh Cà Mau ghi nhận đþợc 

34 loài thuộc 31 giống, 24 họ, 16 bộ, 5 lĆp, 3 

ngành, trong đó, ngành Mollusca chiếm þu thế 

vĆi 22 loài (64,8%), ngành Annelida và 

Arthropoda tìm thçy số loài bằng nhau vĆi 6 loài 

(17,6%). Nghiên cĀu cûa Træn Thành Thái & cs. 

(2017) cho rằng quæn xã ĐVĐ täi các ao nuôi 

thûy sân ć Năm Căn, Cà Mau phát hiện đþợc 22 

loài thuộc 15 họ, 5 lĆp gồm Polychaeta, 

Oligochaeta, Crustacea, Gastropoda và Bivalvia 

thuộc 3 ngành Annelida, Arthropoda và 

Mollusca. Nhìn chung, kết quâ nghiên cĀu về số 

loài ĐVĐ cao hĄn so vĆi hai nghiên cĀu cûa 

Træn Thành Thái & cs. (2017) và Âu văn Hóa & 

cs. (2022) có thể là do khác nhau về thąi gian, 

địa điểm, khu văc, số lþợng điểm thu, vị trí  

thu mẫu và tính chçt nền đáy täi khu văc 

nghiên cĀu. 

 Bâng 2. Thành phần loài động vật đáy trên toàn bộ khu vực nghiên cứu 

Thành phần loài 
Khu vực nghiên cứu 

Đầm Dơi Năm Căn Ngọc Hiển 

Lớp hai mảnh vỏ (Bivalvia) 7 7 8 

Bộ: Adapedonta    

Họ: Solenidae    

Solen grandis +  + 

Họ: Pharidae    

Sinonovacula constricta  + + 

Bộ: Arcida    

Họ: Arcidae    

Anadara nodifera + + + 

Barbatia sp. + + + 

Bộ: Cardiida    

Họ: Donacidae    

Donax trunculus + + + 

Bộ: Mytilida    

Họ: Mytilidae    

Limnoperna supoti + +  

Bộ: Nuculoida     

Họ: Nuculanidae     

Nuculana minuta + + + 

Bộ: Venerida    

Họ: Cyrenidae    

Geloina coaxans   + 

Họ: Veneridae     

Gomphina melanaegis + + + 

Lớp chân bụng (Gatropoda) 14 17 18 

Bộ: Architaenioglossa    

Họ: Viviparidae    

Margarya sp. + + + 
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Thành phần loài 
Khu vực nghiên cứu 

Đầm Dơi Năm Căn Ngọc Hiển 

Bộ: Caenogastropoda    

Họ: Potamididae    

Pirenella sp. + + + 

Pirenella cingulata + + + 

Pirenella alata + + + 

Họ: Epitoniidae    

Epitonium zabargadense n. sp.   + 

Epitonium scalare   + 

Họ: Thiaridae    

Sermyla riquetii + + + 

Melanoides tuberculata + + + 

Tarebia granifera + + + 

Bộ: Cephalaspidea    

Họ: Haminoeidae    

Haloa yamaguchii + + + 

Bộ: Ellobiida    

Họ: Ellobiidae     

Melampus cf. adamsianus + + + 

Bộ: Littorinimorpha    

Họ: Eulimidae    

Balcis frielei + + + 

Họ: Stenothyridae     

Stenothyra spp. + + + 

Họ: Littorinidae    

Littoraria sp.  +  

Littoraria melanostoma + + + 

Bộ: Neogastropoda    

Họ: Bithyniidae    

Bithynia forcarti + + + 

Họ: Nassariidae    

Clea helena  + + 

Nassa pygmaea   + + 

Bộ: Cycloneritida    

Họ: Neritidae    

Dostia violacea + + + 

Lớp giun nhiều tơ (Polychaeta) 14 11 13 

Bộ: Eunicida    

Họ: Oenonidae    

Arabella iricolor + + + 

Họ: Eunicidae     

Marphysa sp. + + + 
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Thành phần loài 
Khu vực nghiên cứu 

Đầm Dơi Năm Căn Ngọc Hiển 

Bộ: Phyllodocida    

Họ: Goniadidae    

Goniada maculata + + + 

Họ: Nephtyidae     

Nephthys sp. + + + 

Họ: Nereididae    

Dendronereis chipolini + + + 

Nereis caeca +   

Nereis sp. + + + 

Platynereis dumerilii + +  

Tylorrhynchus heterochaetus   + 

Hediste diversicolor +  + 

Bộ: Sabellida    

Họ: Sabellidae    

Sabella penicillus + + + 

Sabella sp. +  + 

Bộ: Scolecida    

Họ: Capitellidae    

Capitella capitata + + + 

Heteromastus filiformis + + + 

Họ: Orbiniidae    

Scoloplos armiger + + + 

Lớp giáp xác (Malacostraca) 3 4 4 

Bộ: Amphipoda    

Họ: Gammaridae    

Grammarus locusta + + + 

Bộ: Decapoda    

Họ: Alpheidae    

Alpheus digitalis +  + 

Họ: Palaemonidae    

Exopalaemon styliferus  +  

Họ: Sergestidae    

Acetes indicus   + 

Bộ: Stomatopoda    

Họ: Squillidae    

Cloridopsis scorpio   +  

Bộ: Tanaidacea    

Họ: Apseudidae    

Apseudes spinosus  + + + 

Tổng cộng 38 39 43 
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Mặt khác, số loài ĐVĐ theo tÿng lĆp cüng có 

să khác biệt rçt rõ chẳng hän nhþ lĆp chân býng 

(Gastropoda) chiếm þu thế nhçt vĆi 19 loài 

(39%), tiếp theo lĆp giun nhiều tĄ (Polychaeta) 

ghi nhận 15 loài (31%), tiếp đến là lĆp hai mânh 

vô (Bivalvia) tìm đþợc 9 loài (18%) và thçp nhçt 

là lĆp giáp xác (Malacostraca) tìm đþợc 6 loài 

(12%). Số loài thuộc Gastropoda tìm thçy ć 3 khu 

văc Đæm DĄi, Năm Căn và Ngọc Hiển cao hĄn so 

vĆi các lĆp còn läi. Tổng số loài ĐVĐ täi khu văc 

Ngọc Hiển (43 loài) ghi nhận cao hĄn ć Đæm DĄi 

(38 loài) và Năm Căn (39 loài) (Bâng 2 và Hình 

2). Kết quâ nghiên cĀu về mặt lĆp tþĄng đồng vĆi 

nghiên cĀu cûa Âu văn Hóa & cs. (2022) ghi 

nhận lĆp Gastropoda có số loài cao nhçt vĆi 13 

loài (38%), lĆp Bivalvia tìm thçy 9 loài (26%), ba 

lĆp còn läi là lĆp Malacostraca, Polychaeta và 

Oligochaeta tìm đþợc tÿ 2-6 loài (6-18%). Một số 

loài ĐVĐ thþąng xuçt hiện trong vuông tôm rÿng 

ngập mặn gồm Anadara nodifera, Nuculana 

minuta (Bivalvia); loài Pirenella cingulata, 

Sermyla riquetii, Tarebia granifera (Gastropoda); 

loài Dendronereis chipolini, Nereis caeca, 

Platynereis dumerilii (Polychaeta) và loài 

Grammarus locusta (Malacostraca). Kết quâ 

nghiên cĀu ghi nhận să xuçt hiện một số loài 

ĐVĐ có khâ năng là chî thị cho môi trþąng nþĆc 

bị ô nhiễm trong thûy văc nhþ loài Tylorhynchus 

heterochaetus (Polychaeta), loài Clea helena và 

loài Thiara scabra và Melanoides tuberculata 

(Gastropoda). Să xuçt hiện loài giun Nephthys 

sp. chî thị cho độ mặn täi khu văc nghiên cĀu. 

Kết quâ nghiên cĀu này có să tþĄng đồng vĆi 

nghiên cĀu cûa các tác giâ Đặng Ngọc Thanh & 

cs. (1980); Schayck (1985); Đặng Ngọc Thanh & 

cs. (2002); Thái Træn Bái (2005) và Nguyễn Thị 

Kim Liên (2017). 

Kết quâ thành phæn loài ĐVĐ trong vuông 

tôm rÿng ngập mặn có să khác biệt giĂa ć ba 

khu văc Đæm DĄi, Năm Căn và Ngọc Hiển, tînh 

Cà Mau ghi nhận vĆi 30 loài phân bố ć câ ba 

khu văc trên tổng số 49 loài đþợc phát hiện. Có 

1 loài phân bố chî ć khu văc Đæm DĄi mà không 

xuçt hiện ć hai khu văc còn läi, đó là Nereis 

caeca. TþĄng tă, ć khu văc Đæm DĄi và Năm 

Căn phát hiện đþợc 2 loài là loài Littoraria 

melanostoma và Platynereis dumerilii. Trong khi 

ć Năm Căn tìm thçy 3 loài phân bố ć khu văc 

này là Exopalaemon styliferus, Cloridopsis 

scorpio và Littoraria sp. Có 3 loài xuçt hiện ć hai 

khu văc Năm Căn và Ngọc Hiển đó là Clea 

helena, Nassa pygmaea và Sinonovacula 

constricta. Ở khu văc Ngọc Hiển phát hiện 5 loài 

đó là loài Acetes indicus, Epitonium scalare, 

Geloina coaxans, Tylorrhynchus heterochaetus 

và Epitonium zabargadense n. sp. và chúng 

không xuçt hiện ć 2 khu văc còn läi. Bốn loài 

gồm Solen grandis, Sabella sp., Alpheus digitalis 

và Hediste diversicolor chî phân bố ć Đæm DĄi và 

Ngọc Hiển mà không xuçt hiện ć Năm Căn 

(Bâng 2 và Hình 3). Kết quâ cûa nghiên cĀu trên 

cho thçy să phân bố cûa ĐVĐ phý thuộc rçt 

nhiều yếu tố khác nhau nhþ hệ sinh thái, khu 

văc nghiên cĀu, độ mặn, dòng chây, nguồn thĀc 

ăn, đặc biệt là tính chçt nền đáy cûa thûy văc. 

Theo Voshell (2002) cho rằng các yếu tố thûy lý 

môi trþąng nþĆc ânh hþćng đến să phân bố cûa 

ĐVĐ nhþ nhiệt độ, thể tích nþĆc, lþu tốc dòng 

chây và tính chçt nền đáy thûy văc.  

3.2. Thành phần loài động vật đáy tại từng 

điểm thu mẫu 

Số loài ĐVĐ qua các điểm thu mẫu täi khu 

văc nghiên cĀu ghi nhận dao động tÿ 16-30 loài, 

trung bình 23 ± 4 loài, thçp nhçt ć điểm cuối 

vuông 1 täi Năm Căn, cao nhçt ć điểm cuối 

vuông 3 täi Năm Căn và điểm đæu ć vuông 1 täi 

Ngọc Hiển (Hình 4). Nhìn chung, số loài cûa ba 

lĆp Bivalvia, Gastropoda, Polychaeta tìm thçy ć 

tçt câ các điểm thu mẫu và dao động tÿ 1-15 loài. 

LĆp Malacostraca ghi nhận số loài thçp và dao 

động tÿ 0-3 loài. Täi Đæm DĄi, số loài tổng cộng 

ĐVĐ ć 3 điểm thu là đæu, giĂa và cuối cûa vuông 

tôm rÿng dao động tÿ 17-28 loài, trung bình  

22 ± 4 loài, cao nhçt täi điểm cuối vuông 2 và 

thçp nhçt täi điểm đæu vuông 1. Số loài trung 

bình ĐVĐ täi 3 vị trí thu mẫu ć vuông 1 thçp 

hĄn vuông 2 và 3, đät giá trị trung bình læn lþợt 

là 19 ± 2 loài; 27 ± 1 loài và 20 ± 2 loài täi thąi 

điểm nghiên cĀu (Hình 4). TþĄng tă, Năm Căn số 

loài ĐVĐ ć các điểm thu mẫu täi vuông tôm rÿng 

ghi nhận tổng cộng dao động tÿ 16-30 loài, trung 

bình 22 ± 4 loài, cao nhçt täi vuông 3 và thçp 

nhçt täi vuông 1 cùng ć điểm cuối. Nhìn chung, 

số loài ĐVĐ täi vuông 1 và 2 có xu hþĆng giâm tÿ 

điểm đæu đến điểm cuối trong khi ć vuông 3 có số 
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loài giâm ć điểm đæu đến điểm giĂa và tăng ć 

điểm cuối; số loài trung bình ĐVĐ täi vuông 3 

cao hĄn vuông 1 và 2 và ghi nhận læn lþợt là  

19 ± 3 loài; 21 ± 3 loài và 25 ± 5 loài tþĄng Āng 

vĆi vuông 1, vuông 2 và vuông 3 (Hình 4). Täi 

Ngọc Hiển, số loài ĐVĐ ć các vị trí thu mẫu dao 

động tÿ 18-30 loài, trung bình 25 ± 4 loài, cao 

nhçt ć điểm đæu và thçp nhçt ć điểm cuối täi 

vuông 1. Số loài ĐVĐ täi vuông 1 và vuông 2 có 

xu hþĆng giâm trong khi ć vuông 3 thì ngþợc läi 

tăng tÿ điểm đæu đến điểm cuối. Số loài trung 

bình ĐVĐ täi 3 vuông tôm rÿng đät giá trị læn 

lþợt là 24 ± 6 loài (vuông 1); 24 ± 3 loài (vuông 2) 

và 26 ± 2 loài (vuông 3) (Hình 4).  

Tóm läi, số loài ĐVĐ täi khu văc Ngọc 

Hiển đa däng hĄn so vĆi Đæm DĄi và Năm Căn. 

Số loài ĐVĐ theo tÿng vuông tôm rÿng ngập 

mặn cho thçy ć vuông 3 täi Năm Căn và Ngọc 

Hiển tìm đþợc số loài cao nhçt trong khi täi 

Đæm DĄi ghi nhận ć vuông 2. Kết quâ nghiên 

cĀu cho thçy thành phæn loài ĐVĐ phån bố ć 

các vị trí thu mẫu täi 3 khu văc nghiên cĀu 

khác biệt rçt rõ, có thể do chúng bị ânh hþćng 

bći hoät động nuôi trồng thûy sân nhþ xâ nþĆc 

thâi, să xáo trộn nền đáy làm hàm lþợng vật 

chçt hĂu cĄ trong nþĆc tăng trong quá trình 

lçy nþĆc vào vuông nên quæn thể cûa chúng 

giâm đi. Theo Latha & Thanga (2010) cho rằng 

quæn thể ĐVĐ chịu ânh hþćng bći chçt lþợng 

nþĆc; hàm lþợng chçt hĂu cĄ, nền đáy cûa thûy 

văc và thăc vật thûy sinh trong nþĆc (Qadri & 

Yousuf, 2004). 

 

Hình 2. Số lượng loài trong các lớp động vật đáy tại khu vực nghiên cứu 

 

Hình 3. Tính tương đồng (gần gũi) thành phần loài động vật đáy tại khu vực nghiên cứu 
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Hình 4. Số lượng loài động vật đáy qua các điểm khâo sát 

3.3. Thành phần loài động vật đáy theo 

thời gian tại khu vực nghiên cứu 

Số loài ĐVĐ theo thąi gian täi khu văc 

nghiên cĀu dao động tÿ 15-28 loài, trung bình 

22 ± 3 loài, cao nhçt täi Đæm DĄi vào tháng 6 và 

thçp nhçt täi Năm Căn vào tháng 9. Nhìn 

chung, số loài cûa hai lĆp là Gastropoda và 

Polychaeta tìm thçy cao nhçt và dao động tÿ  

4-13 loài trong khi hai lĆp là Bivalvia và 

Malacostraca tìm đþợc số loài thçp, dao động tÿ 

0-5 loài (Hình 5). Ở Đæm DĄi, số loài ĐVĐ theo 

các tháng thu mẫu biến động liên týc và dao 

động tÿ 17-28 loài, trung bình 24 ± 3 loài, cao 

nhçt vào tháng 6 và thçp nhçt vào tháng 11. Số 

loài ĐVĐ biến động qua tÿng tháng täi khu văc 

là do să biến mçt một số loài trong lĆp Bivalvia, 

Gastropoda và Polychaeta tÿ tháng 8 đến tháng 

12 trong năm (Hình 5). TþĄng tă, Năm Căn có 

số loài ĐVĐ ghi nhận dao động tÿ 15-26 loài, 

trung bình 21 ± 4 loài, cao nhçt vào tháng 3, 6 

và thçp nhçt vào tháng 9. Số loài cûa ĐVĐ theo 

các tháng dao động liên týc tÿ tháng 1 đến 

tháng 6 sau đó giâm đến tháng 9 và tăng trć läi 

đến tháng 12 trong năm. Số loài cûa lĆp 

Malacostraca chî tìm thçy täi 4 tháng, đó là 

tháng 2 đến tháng 4 và tháng 12 (Hình 5). Täi 

Ngọc Hiển, số loài ĐVĐ theo tÿng tháng dao 

động tÿ 19-27 loài, trung bình 23 ± 3 loài, cao 

nhçt vào tháng 6 và thçp nhçt vào tháng 11. Ba 

lĆp là Bivalvia, Gastropoda và Polychaeta đþợc 

tìm thçy ć 12 tháng trong năm và dao động tÿ 

1-13 loài trong khi lĆp Malacostraca phát hiện 

đþợc vào tháng 1, 2, 3, 4, 6, 9, 10 và 12 (Hình 5). 

Tóm läi, số loài ĐVĐ theo tÿng tháng biến động 

lĆn giĂa các khu văc nghiên cĀu, trong đó täi 

khu văc Năm Căn số loài đþợc tìm thçy thçp 

hĄn so vĆi khu văc Đæm DĄi và Ngọc Hiển. Số 

loài ĐVĐ đþợc tìm thçy ghi nhận cao nhçt là 

vào tháng 6 ć câ ba khu văc nghiên cĀu.  

3.4. Mật độ động vật đáy tại từng điểm 

thu mẫu 

Mật độ ĐVĐ qua các điểm thu mẫu täi khu 

văc nghiên cĀu ghi nhận dao động tÿ 119-2.833 

cá thể/m2, trung bình 647 ± 587 cá thể/m2, cao 

nhçt ć điểm cuối vuông 3 täi Năm Căn và thçp 

nhçt ć điểm đæu vuông 1 täi Đæm DĄi. Nhìn 

chung, mật độ cûa lĆp Gastropoda chiếm số 

lþợng cá thể phong phú nhçt, dao động tÿ  

2-2.794 cá thể/m2, trung bình 574 ± 600 cá thể/m2, 

cao nhçt ć điểm cuối vuông 3 täi Năm Căn và 

thçp nhçt ć điểm đæu vuông 1 täi Đæm DĄi; tiếp 

theo là lĆp Polychaeta ghi nhận tÿ 14-187 cá 

thể/m2, hai lĆp còn läi là Bivalvia và 

Malacostraca có mật độ thçp nhçt và dao động 

tÿ 0-19 cá thể/m2 (Hình 6). Đæm DĄi, mật độ 

ĐVĐ ć 3 điểm thu mẫu là đæu, giĂa và cuối cûa 

vuông tôm rÿng dao động tÿ 111-806 cá thể/m2, 

trung bình 394 ± 206 cá thể/m2, cao nhçt täi 

điểm cuối ć vuông 3 và thçp nhçt täi điểm đæu ć 
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vuông 1. Mật độ ĐVĐ täi 3 vuông tôm rÿng tăng 

tÿ điểm đæu đến điểm cuối, tuy nhiên mật độ 

ĐVĐ ć vuông 3 cao hĄn so vĆi vuông 1 và vuông 

2 và đät giá trung bình læn lþợt là 325 ± 194 cá 

thể/m2 (vuông 1); 379 ± 177 cá thể/m2 (vuông 2) 

và 479 ± 287 cá thể/m2 täi vuông 3 (Hình 6). 

TþĄng tă, mật độ ĐVĐ täi Năm Căn ć các 

điểm thu mẫu cûa vuông tôm rÿng ghi nhận dao 

động tÿ 132-2.833 cá thể/m2, trung bình  

686 ± 830 cá thể/m2, cao nhçt täi vuông 3 và 

thçp nhçt täi vuông 2 cùng ć điểm cuối. Nhìn 

chung, mật độ ĐVĐ täi vuông 1 và 2 giâm trong 

khi ć vuông 3 tăng tÿ điểm đæu đến điểm cuối. 

Mật độ ĐVĐ trung bình ć vuông 3 cao gçp  

2,9-3,5 læn so vĆi vuông 1 và 2 täi khu văc này 

(Hình 6). Ở Ngọc Hiển, mật độ ĐVĐ ć 3 điểm thu 

mẫu cûa vuông tôm rÿng ghi nhận tÿ 198-1.402 

cá thể/m2, trung bình 862 ± 513 cá thể/m2, cao 

nhçt ć vuông 2 và thçp nhçt ć vuông 3 cùng ć 

điểm cuối. Mật độ ĐVĐ täi vuông 1 tăng nhẹ tÿ 

điểm đæu sang điểm giĂa và giâm ć điểm cuối; 

täi vuông 2 tăng dæn tÿ điểm đæu đến điểm cuối 

trong khi ć vuông 3 mật độ ĐVĐ gæn nhþ tþĄng 

đþĄng nhau. Mật độ ĐVĐ täi 3 điểm thu mẫu 

cûa vuông 1 và 2 cao hĄn so vĆi vuông 3 trong 

quá trình khâo sát (Hình 6). 
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Hình 5. Biến động số lượng thành phần loài động vật đáy qua các điểm khâo sát 
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Hình 6. Mật độ động vật đáy ở các điểm thu mẫu 



Âu Văn Hóa, Trần Trung Giang, Lê Văn Lĩnh, Nguyễn Thị Kim Liên, Vũ Ngọc Út 

211 

0

200

400

600

800

1.000

1.200

1.400

1.600

1.800

T
1

T
2

T
3

T
4

T
5

T
6

T
7

T
8

T
9

T
1

0
T

1
1

T
1

2
T

1
T

2
T

3
T

4
T

5
T

6
T

7
T

8
T

9
T

1
0

T
1

1
T

1
2

T
1

T
2

T
3

T
4

T
5

T
6

T
7

T
8

T
9

T
1

0
T

1
1

T
1

2

Đầm Dơi Năm Căn Ngọc Hiển

M
ậ
t 
đ
ộ
 (

C
á
 t
h
ể
/m

2
)

Bivalvia Gatropoda Polychaeta Malacostraca

 

Hình 7. Mật độ động vật đáy theo ở các tháng 
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Hình 8. Chî số H’ theo vị trí tại khu vực nghiên cứu 
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Hình 9. Chî số H’ theo thời gian tại khu vực nghiên cứu 
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Tóm läi, mật độ ĐVĐ täi điểm cuối vuông 3 

ć Năm Căn þu thế nhçt và cao gçp 2,0-23,9 læn 

so vĆi tçt câ các điểm còn läi. Tuy nhiên, mật độ 

ĐVĐ täi khu văc Ngọc Hiển chî cao tÿ 1,3-2,2 

læn so vĆi Đæm DĄi và Năm Căn. Mật độ lĆp 

Gastropoda chiếm số lþợng cá thể phong phú 

nhçt so vĆi các lĆp còn läi theo tÿng điểm, vuông 

tôm rÿng täi khu văc khâo sát. Kết quâ nghiên 

cĀu cho thçy să phát triển cûa ĐVĐ trong 

vuông tôm rÿng ngập mặn rçt đa däng, đåy là 

nguồn thĀc ăn chính quan trọng giúp tôm, cua 

và cá phát triển rçt tốt. Giun nhiều tĄ 

(Polychaeta) là thĀc ăn quan trọng cho tôm phát 

triển vì chúng đþợc tìm thçy nhiều trong ruột 

tôm (Boddeke,1983; Nunes & Parsons, 2000). 

3.5. Mật độ động vật đáy ở các tháng thu 

mẫu tại khu vực nghiên cứu 

Mật độ tổng cộng ĐVĐ theo thąi gian thu 

mẫu täi khu văc nghiên cĀu dao động tÿ  

198-1.710 cá thể/m2, trung bình 647 ± 314 cá 

thể/m2, cao nhçt vào tháng 2 täi Ngọc Hiển và 

thçp nhçt vào tháng 12 täi Đæm DĄi (Hình 7). 

Kết quâ nghiên cĀu này gæn tþĄng đồng vĆi 

nghiên cĀu Nguyen Tho & cs. (2012), mật độ 

ĐVĐ trong nuôi tôm quâng canh câi tiến ghi 

nhận là 7-1.971 cá thể/m2. Nhìn chung, mật độ 

lĆp Gastropoda chiếm phong phú nhçt dao động 

tÿ 143-1.599 cá thể/m2, các lĆp còn läi là 

Bivalvia, Polychaeta và Malacostraca ghi nhận 

mật độ tÿ 0-124 cá thể/m2. Täi Đæm DĄi, mật độ 

ĐVĐ theo trong 12 tháng dao động tÿ 198-576 

cá thể/m2, trung bình 394 ± 132 cá thể/m2, cao 

nhçt vào tháng 2 và thçp nhçt vào tháng 12. 

Mật độ ĐVĐ ć Đæm DĄi biến động liên týc theo 

tÿng tháng trong thąi gian nghiên cĀu (Hình 7). 

TþĄng tă, mật độ ĐVĐ ć Năm Căn ghi nhận dao 

động tÿ 265-1.232 cá thể/m2, trung bình  

686 ± 277 cá thể/m2, cao nhçt vào tháng 8 và 

thçp nhçt vào tháng 9. Mật độ ĐVĐ theo tÿng 

tháng giâm tÿ tháng 1 đến tháng 3 sau đó tăng 

trć läi đến tháng 8 đät giá trị cao nhçt là 1.232 

cá thể/m2 và có xu hþĆng giâm đến tháng 12 

(Hình 7). Täi Ngọc Hiển, mật độ ĐVĐ dao động 

tÿ 554-1.710 cá thể/m2, trung bình 862 ± 313 cá 

thể/m2, cao nhçt vào tháng 2 và thçp nhçt vào 

tháng 11, trong đó mật độ ĐVĐ tăng mänh tÿ 

tháng 1 sang tháng 2 là do số lþợng cá thể cûa 

lĆp Gastropoda tăng cao và đät giá trị cao nhçt 

là 1.710 cá thể/m2 trong khi các tháng có läi mật 

độ biến động liên týc trong thąi gian nghiên cĀu 

(Hình 7). 

3.6. Đa dạng thành phần loài động vật đáy 

theo điểm thu và theo thời gian tại khu vực 

nghiên cứu 

Tính đa däng thành phæn loài ĐVĐ thông 

qua chî số H’ theo các điểm thu mẫu täi 3 vuông 

täi khu văc nghiên cĀu dao động tÿ 0,6-1,4 cao 

nhçt vào ć điểm giĂa vuông 2 và thçp nhçt ć 

điểm đæu vuông 1 täi khu văc Đæm DĄi (Hình 

8). Täi Đæm DĄi, chî số H’ trung bình täi các vị 

trí thu mẫu dao động tÿ 0,6 ± 0,4 đến 1,4 ± 0,3. 

TþĄng tă, täi Năm Căn chî số H’ trung bình täi 

các vị trí thu mẫu dao động tÿ 0,7 ± 0,2 đến  

1,0 ± 0,2. Ở Ngọc Hiển, chî số H’ trung bình täi 

các vị trí thu mẫu dao động tÿ 0,7 ± 0,1 đến  

1,2 ± 0,3. Chî số H’ trung bình ć vuông 2 täi khu 

văc Đæm DĄi ghi nhận cao nhçt và đät giá trị là 

1,2 ± 0,3 trong khi các vuông còn läi H’ ~ 0,7-1,1. 

Chî số đa däng H’ có giá trị càng cao thể hiện 

tính đa däng càng cao. Kết quâ cho thçy tính đa 

däng ĐVĐ täi vuông 2 ć khu văc Đæm DĄi cao 

hĄn các vuông còn läi täi khu văc nghiên cĀu. 

Chî số H’ theo các tháng thu mẫu täi 3 khu 

văc nghiên cĀu ghi nhận dao động tÿ 0,6-1,2 cao 

nhçt vào tháng 3 täi Ngọc Hiển và thçp nhçt 

vào tháng 11 täi Đæm DĄi và tháng 7 täi Năm 

Căn (Hình 9). Chî số H’ trung bình theo tháng 

täi ć khu văc Đæm DĄi dao động tÿ 0,6 ± 0,3 đến 

1,1 ± 0,3. TþĄng tă, täi Năm Căn chî số H’ trung 

bình theo tÿng tháng dao động tÿ 0,6 ± 0,3 đến 

1,0 ± 0,2. Täi Ngọc Hiển, chî số H’ trung bình 

theo tháng thu mẫu dao động tÿ 0,7 ± 0,2 đến 

1,2 ± 0,3. Kết quâ nghiên cĀu cho thçy chî số H’ 

trung bình täi khu văc Năm Căn thçp so vĆi 

Đæm DĄi và Ngọc Hiển nên thể hiện tính đa 

däng về thành phæn loài và mật độ cûa ĐVĐ ć 

Năm Căn thçp hĄn Đæm DĄi và Ngọc Hiển 

trong thąi gian nghiên cĀu. 

Trong nghiên cĀu chî số shannon H’ đþợc sā 

dýng để xác định tính đa däng cûa các loài hoặc 
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nhóm loài täi khu văc nghiên cĀu. Do đó, să 

biến động chî số H’ phý thuộc chû yếu vào să 

phân bố về số loài mà không phâi ć mật độ cûa 

chúng. Chî số H’ trong nghiên cĀu này dao động 

tÿ 0,6~1,4 cho thçy mĀc độ đa däng ĐVĐ theo 

các vị trí và thąi gian thu mẫu ć 3 khu văc Đæm 

DĄi, Năm Căn và Ngọc Hiển đät tÿ mĀc thçp 

đến vÿa trong thąi gian khâo sát 

4. KẾT LUẬN 

Đã xác định 49 loài động vật đáy thuộc 43 

giống, 34 họ, 21 bộ, 4 lĆp, 3 ngành. Tổng số loài 

theo tÿng điểm täi vuông tôm rÿng dao động tÿ 

16-30 loài, tþĄng Āng mật độ tÿ 119-2.833 cá 

thể/m2. Số loài theo thąi gian ghi nhận tÿ 15-28 

loài và mật độ dao động tÿ 198-1.710 cá thể/m2. 

Thành phæn loài và mật độ cûa động vật đáy täi 

khu văc Ngọc Hiển cao hĄn Đæm DĄi và  

Năm Căn.  

Chî số H’ trung bình dao động tÿ 0,6~1,4 

thể hiện tính đa däng động vật đáy theo vị trí và 

thąi gian thu mẫu đät mĀc tÿ thçp đến vÿa. 

Tính đa däng ć khu văc Năm Căn thçp hĄn so 

vĆi Đæm DĄi và Ngọc Hiển. 
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